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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 NĂM 2021
I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên: ..................................................................................................................................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................................................................................................
3. Giới tính: 

                           Nam                        Nữ 

4. Trình độ văn hóa:                                   THCS                   THPT

5. Email: ...........................................................................................................................................................................................................................................
6. Điện thoại liên hệ: .............................................................................................................................................................................................................
7. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................................................................................................................................
8. Đối tương ưu tiên ( nếu có): .....................................................................................................................................................................................
II. Thông tin đăng ký học

9. Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 

Mã số: CDT2202
10. Tên ngành/nghề học: 
- Nguyện vọng 1: ..............................................................................................................................................................................................................
- Trình độ đào tạo:  

           Cao đẳng             Trung cấp             Sơ cấp                  
- Nguyện vọng 2: ............................................................................................................................................................................................................
- Trình độ đào tạo:  

           Cao đẳng             Trung cấp             Sơ cấp                  

- Nguyện vọng 3: ............................................................................................................................................................................................................
- Trình độ đào tạo:  

           Cao đẳng             Trung cấp             Sơ cấp                  

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

..........................., ngày ........ tháng ........ năm 2021

      NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)
BẢNG DANH MỤC MÃ NGÀNH/ NGHỀ

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp

	1
	Tài chính – Ngân hàng
	6340202
	

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	
	5340302

	3
	Quản trị kinh doanh
	6340404
	

	4
	Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm)
	6480202
	5480202

	5
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	

	6
	Công nghệ may
	6540204
	

	7
	Kế toán
	6340301
	

	8
	Điện công nghiệp
	6520227
	5520227

	9
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	5520225

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
	6520205
	5520205

	11
	May thời trang
	6540205
	5540205

	12
	Thiết kế thời trang
	6540206
	5540206

	13
	Hàn
	6520123
	5520123

	14
	Điện dân dụng
	
	5520226

	15
	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	5520223


  





  





  








